
STT Tên tập thể, cá nhân Số tiền thưởng
Khung, Giấy 

khen (bộ)

I. Tập thể (24)              25,920,000 24

1 Trung tâm Văn hóa - TT & Thể thao huyện                1,080,000 1

2 Phòng Văn hoá và Thông tin                1,080,000 1

3 Văn phòng Huyện uỷ                1,080,000 1

4 Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện                1,080,000 1

5 Huyện đoàn Thanh niên                1,080,000 1

6 Văn phòng HĐND&UBND huyện                1,080,000 1

7 Hội Sinh vật cảnh thị trấn Bố Hạ                1,080,000 1

8 Trung tâm Viễn thông Yên Thế                1,080,000 1

9 UBND thị trấn Phồn Xương                1,080,000 1

10 Công an thị trấn Phồn Xương                1,080,000 1

11 Trung  tâm Y tế  huyện Yên Thế                1,080,000 1

12 Điện Lực Yên Thế                1,080,000 1

13 Phòng Nông nghiệp và PTNT                1,080,000 1

14 Phòng Giáo dục và Đào tạo                1,080,000 1

15
Trung tâm phát triển quỹ đất và

QLTTGT, XD, MT 
               1,080,000 1

16 Công ty TNHH TM&SX Á Đại lợi                1,080,000 1

17 Trung tâm viễn thông Viettel huyện Yên Thế                1,080,000 1

18 Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Yên Thế                1,080,000 1

19 Đội Tham mưu, Công an huyện Yên Thế                1,080,000 1

20 Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thế                1,080,000 1

21 Đội An ninh, Công an huyện Yên Thế                1,080,000 1
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22
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Yên 

Thế
               1,080,000 1

23
Đội Cảnh sát giao thông -trật tự, Công an

huyện Yên Thế
               1,080,000 1

24
Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an 

huyện Yên Thế
               1,080,000 1

II Cá nhân (83) 44,820,000            83

1
Ông Đặng Việt Hùng, Giám đốc  Trung tâm VH-

TT&TT huyện Yên Thế
                  540,000 1

2
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, viên chức Trung tâm VH- 

TT&TT huyện Yên Thế
                  540,000 1

3
Ông Nguyễn Văn Tới, viên chức thanh nhạc Trung 

tâm VH-TT&TT huyện Yên Thế
                  540,000 1

4
Ông Nguyễn Văn Thư, PGĐ Trung tâm VH-TT&TT 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

5
Ông Vũ Quang Huy, viên chức Trung tâm VH-

TT&TT huyện Yên Thế
                  540,000 1

6
Ông Triệu Văn Phượng, Trưởng phòng VH&TT 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

7
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó trưởng phòng

VH&TT huyện Yên Thế
                  540,000 1

8
Ông Ngô Cao Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần phát 

triển Du lịch cộng đồng Bản Ven xanh
                  540,000 1

9
Ông Nông Văn Tuyển, Phó chánh VP huyện ủy Yên 

Thế
                  540,000 1

10
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, văn thư VP Huyện ủy 

Yên Thế
                  540,000 1

11
Ông Đinh Công Trình, chuyên viên VP Huyện ủy 

Yên Thế
                  540,000 1

12
Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng huyện Yên Thế
                  540,000 1

13
Ông Đinh Văn Trường, Cán bộ Ban quản lý dự án 

đầu tư XD huyện Yên Thế
                  540,000 1

14
Bà Vũ Khánh Linh, UVBTV Huyện đoàn Thanh niên 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

15
Bà Dương Thị Thiện, Giáo viên Trường THCS Tân 

Sỏi, huyện Yên Thế
                  540,000 1

16
Ông Thân Văn Nam, Phó CVP HĐND&UBND 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

17
Bà Trần Thị Hữu Hạnh, Phó Ban Kinh Tế - Xã hội, 

HĐND huyện Yên Thế
                  540,000 1



18
Ông Nguyễn Mạnh Tuyên, nhân viên  Văn phòng 

HĐND& UBND huyện Yên Thế
                  540,000 1

19
Bà Dương Thị Thanh Hà, nhân viên VP HĐND& 

UBND huyện Yên Thế
                  540,000 1

20
Bà Vũ Thị Ngọc Lan, nhân viên Văn phòng HĐND& 

UBND huyện Yên Thế
                  540,000 1

21
Ông Nguyễn Duy Nam, chuyên viên Hội Cựu chiến 

binh, huyện Yên Thế
                  540,000 1

22
Ông Trần Văn Hiệp, PCT  Hội Người Cao tuổi 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

23
Ông Vũ Thanh Tuấn, Chi Hội trưởng Hội sinh vật 

cảnh Liên xã Hương Vĩ – Đồng Kỳ, huyện Yên Thế
                  540,000 1

24
Ông Dương Đức Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

25
Ông Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

26
Bà Trần Thị Lan, công chức UBND thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

27
Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

28
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Tổ phó tổ dân phố Chẽ, Thị 

trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

29
Bà Trần Thị Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

Yên Thế
                  540,000 1

30
Bà Lâm Thuý Hoa, UVBTT, Ủy ban MTTQ huyện 

Yên Thế
                  540,000 1

31
Trung tá Phạm Kiêm Hoàn, Phó Tham mưu trưởng 

Ban CHQS huyện Yên Thế
                  540,000 1

32
Đại úy QNCN Lý Văn Hồ, nhân viên Quản lý, Ban 

HC- KT, Ban CHQS huyện Yên Thế
                  540,000 1

33
Bà Nông Thị Linh, viên chức Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế
                  540,000 1

34
Ông Đinh Công Hưng, Trưởng BTG Huyện ủy Yên 

Thế
                  540,000 1

35
Ông Trần Văn Bình, viên chức Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện Yên Thế
                  540,000 1

36
Ông Nguyễn Văn Sinh, PCT Hội Nông dân huyện 

Yên Thế
                  540,000 1

37
Bà Nông Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

38
Ông Nguyễn Văn Hảo, PTP Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

39
Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH 

TM&SX Á Đại lợi
                  540,000 1



40
Ông Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên Công ty TNHH 

TM&SX Á Đại lợi
                  540,000 1

41
Bà Nguyễn Thị Thường, nhân viên Công ty TNHH 

TM&SX Á Đại lợi
                  540,000 1

42
Bà Phạm Thị Thảo, nhân viên Công ty TNHH 

TM&SX Á Đại lợi
                  540,000 1

43
Bà Nguyễn Thị Nhàn, nhân viên Công ty TNHH 

TM&SX Á Đại lợi
                  540,000 1

44
Ông Nguyễn Văn Độ, Phóng viên Phòng Thời sự, 

Đài PT- TH Bắc Giang
                  540,000 1

45
Bà Giáp Thị Hồng Anh, Phóng viên Phòng Thời sự, 

Đài PT-TH Bắc Giang
                  540,000 1

46
Ông Nguyễn Sỹ Quyết, Phóng viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội, Báo Bắc Giang
                  540,000 1

47
Bà Thân Thị Hường, Phó trưởng Phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện Yên Thế
                  540,000 1

48
Ông Phạm Công Thắng, cán bộ Đội huấn luyện, 

Đoàn CSCĐ kỵ binh, Bộ Công an
                  540,000 1

49
Ông Đặng Sỹ Sơn, cán bộ Đội huấn luyện, Đoàn 

CSCĐ kỵ binh, Bộ Công an
                  540,000 1

50
Ông Lê Văn Việt, cán bộ Đội hậu cần- kỹ thuật, 

Đoàn CSCĐ kỵ binh, Bộ Công an
                  540,000 1

51
Bà Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc nhà hát ca múa 

nhạc CAND, X03, Bộ Công an
                  540,000 1

52

Ông Nguyễn Anh Đức, cán bộ Đoàn Nghi lễ CAND, 

Bộ

Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an

                  540,000 1

53
Ông Phạm Văn Mừng, cán bộ Đoàn Nghi lễ CAND, 

Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an
                  540,000 1

54
Ông Bùi Trần Cường, Phó Trưởng phòng, Phòng 

Chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân
                  540,000 1

55
Ông Nguyễn Văn Nhất, cán bộ Phòng Quản lý học 

viên, Học viện Cảnh sát nhân dân
                  540,000 1

56
Ông Nguyễn Văn Sở, cán bộ Đội CSCĐ, Phòng 

Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

57
Ông Tô Văn Hà, cán bộ Đội CSCĐ, Phòng Cảnh sát 

cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

58
Ông An Huy Hoàng, cán bộ Đội CSCĐ, Phòng Cảnh 

sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

59
Ông Phạm Quốc Được, cán bộ Phòng An ninh đối 

ngoại, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

60
Ông Lê Thanh Bình, cán bộ Đội Viễn thông- Cơ yếu, 

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

61
Ông Lại Duy Phương, cán bộ Phòng Cảnh sát hình 

sự, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1



62
Ông Vũ Ngọc Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao 

thông, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

63
Ông Nguyễn Quang Duyệt, cán bộ Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

64

Ông Tống Đức Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 

trật tự-phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về 

TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang

                  540,000 1

65

Ông Lương Ngọc Biên, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự-

phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, 

Công an tỉnh Bắc Giang

                  540,000 1

66

Ông Vũ Trường Sơn, Phó Đội trưởng Đội an ninh 

tôn giáo, Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Bắc 

Giang

                  540,000 1

67

Ông Hoàng Văn Hào, Phó Đội trưởng Đội an ninh 

văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, Phòng 

an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang

                  540,000 1

68
Ông Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ PVCTH, Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

69
Ông Hà Đình Huấn, Đội trưởng, Phòng kỹ thuật 

nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang
                  540,000 1

70
Ông Ngô Văn Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-

trật tự, Công an huyện Yên Thế
                  540,000 1

71
Ông Nguyễn Anh Đảng, cán bộ Đội Cảnh sát giao 

thông- trật tự, Công an huyện Yên Thế
                  540,000 1

72
Ông Mai Thế Kiên, Trưởng Công an xã Hương Vĩ, 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

73
Ông Nông Văn Phương, cán bộ đội Tham mưu, 

Công an huyện Yên Thế
                  540,000 1

74
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Cán bộ Đội Tham mưu, 

Công an huyện Yên Thế
                  540,000 1

75
Ông Đỗ Đăng Viễn, Đội trưởng Đội An ninh, Công 

an huyện Yên Thế
                  540,000 1

76
Bà Nguyễn Thị Mai, cán bộ Đội Cảnh sát THAHS và 

HTTP, Công an huyện Yên Thế
                  540,000 1

77
Ông Tống Ngọc Châu, cán bộ Công an xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

78
Ông Chu Quý Luân, cán bộ Công an xã Tân Sỏi, 

huyện Yên Thế
                  540,000 1

79
Ông Dương Ngọc Trung, Phó Trưởng Công an xã 

Đồng Lạc, huyện Yên Thế
                  540,000 1

80
Ông Phạm Văn Cường, cán bộ Công an xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

81
Ông Nguyễn Xuân Cừ, Phó Trưởng Công an xã Tam 

Hiệp, huyện Yên Thế
                  540,000 1



82
Ông Nguyễn Đức Hoàn, cán bộ Công an thị trấn 

Phồn Xương, huyện Yên Thế
                  540,000 1

83
Ông Mè Văn Nghiêm, cán bộ Công an xã Tiến 

Thắng, huyện Yên Thế
                  540,000 1

70,740,000            107

Tổng số: Bẩy mươi triệu bẩy trăm bốn mươi nghìn đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ 

thi đua, khen thưởng huyện
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